
           UBND HUYỆN VỊ XUYÊN

HỘI ĐỒNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM 

TT Nội dung thu  Số tiền đơn vị nộp Ghi chú

1
Quỹ BTTE Tỉnh Hà Giang chuyển chi hỗ trợ cho 02 trẻ 

mắc bệnh hiểm nghèo
6.000.000

2 Trường Mầm non Phương Tiến nộp Quỹ năm 2021 3.141.000

3 Trường Tiểu học xã Việt Lâm 3.531.000

4 Trường THCS Kim Linh nộp quỹ 2021 4.114.000

5 Ngân hàng Nông nghiệp huyện nộp quỹ 2022 3.318.550

6 Trường Mầm non Trung Thành nộp quỹ …. 3.121.200

7 Trường Mầm non Thanh Thuỷ nộp quỹ 2022 3.354.000

8 Trường Mầm non Việt Lâm nộp quỹ 2021 3.460.000

9 Trường Mầm non Việt Lâm nộp quỹ 2022 3.213.000

10 Phòng Giáo dục và Đào tạo nộp quỹ 2022 1.586.783

11 Trường Mầm non Quảng Ngần nộp quỹ 2022 2.791.000

12 Trường PTDTBT TH&THCS Cao Bồ nộp quỹ 2022 8.748.000

13 Trường Tiểu học Kim Đồng nộp quỹ 2022 2.218.000

14 Trường TH&THCS Thanh Đức nộp quỹ 2022 2.328.000

15 Quỹ BTTE tỉnh hỗ trợ Trẻ em bị đuối nước 2.000.000

16 Trường Tiểu học xã Ngọc Minh 5.098.000

17 Trường Tiều học A Linh Hồ 5.183.000
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18 Trường PTDTNT THCS Vị Xuyên nộp quỹ 2022 5.260.000

19 Trường PTDTBT THCS Thanh Thuỷ nộp quỹ 2022 4.270.000

20 Trường THCS Ngọc Linh nộp quỹ 2022 4.700.000

21 Trường Mầm non Cao Bồ nộp quỹ 2022 3.224.000

22 Chi Cục Thống kê nộp quỹ 2022 833.000

23 Văn phòng Huyện uỷ Vị Xuyên nộp quỹ 2022 1.969.000

24 Phòng Tài chính - KH nộp quỹ 2022 2.317.800

25 Trường Tiểu học Kim Linh nộp quỹ 2022 5.022.293

26 Liên đoàn Lao động huyện nộp quỹ 2022 954.097

27 Trường Mầm non Minh Tân nộp quỹ 2022 6.691.000

28 Trường PTDTBT Tiểu học Bạch Ngọc nộp quỹ 2022 3.385.000

29 Trường THCS Việt Lâm nộp quỹ 2022 3.540.000

30 Toà án nhân dân huyện nộp quỹ 2022 2.463.000

31 Trường THCS TT Việt Lâm nộp quỹ 2022 6.482.000

32 Hạt Kiểm lâm huyện nộp quỹ 2022 4.292.000

33 Đinh Quang Mạnh nộp 5.497.000

34 Trường PTDTBT THCS Thuận Hoà nộp quỹ 2022 7.877.000

35 Ban Dân vận Huyện uỷ nộp quỹ 2022 1.547.613

36 Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ nộp quỹ 2022 1.392.157

37 Huyện uỷ Vị Xuyên nộp quỹ 2022 1.518.310

38 UB MTTQ VN huyện VX nộp quỹ 2022 1.615.000

39 Trường PTDTBT THCS Thượng Sơn nộp quỹ 2022 5.839.000

40 Trường Tiểu học B Tùng Bá nộp quỹ 2022 5.809.000



41 Trường PTDTBT TH&THCS Xín Chải nộp quỹ 2022 3.912.000

42 Trường Tiểu học B Tùng Bá nộp quỹ 2022 3.758.000

43 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Xín Chải 5.665.000

44
Thu ủng hộ của Công ty TNHH Cao su Quế Võ và Quỹ 

BTTE Việt Nam hỗ trợ 02 trẻ dài hạn
10.000.000

45 Trường Mầm non Kim Linh 3.312.000

46 Trường Tiểu học B Ngọc Linh 4.048.827

47 Kho bạc Nhà nước huyện Vị Xuyên 2.842.920

48 Trung tâm Văn hoá Thông tin và Du lịch huyện 6.762.000

49 Trường Tiểu học thị trấn Việt Lâm 7.503.640

50
Thu ủng hộ từ Quỹ BTTE Việt Nam hỗ trợ 40 suất học 

bổng
40.000.000

51 Trường Mầm non Hướng Dương 4.741.180

52 Bưu điện huyện Vị Xuyên 3.387.093

53 Trường Mầm non Xín Chải 1.882.000

54 Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ 1.326.100

55 Trường Tiểu học B Linh Hồ 7.150.000

56 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-GDTX huyện 4.180.000

57 Công an huyện Vị Xuyên 14.836.000

58 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 1.181.000

59 Trường PT DTBT Tiểu học Thuận Hoà 6.012.000

60 Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang 11.859.000

61 Công tay Cao su Quế Võ hỗ trợ dài hạn cho 2 trẻ em 2.000.000

62 Trường Mầm non Lao Chải 3.846.000

63 Trường Tiểu học Đại Đoàn kết 4.073.000



64 Trường Tiểu học Tân Trào xã Phú Linh 2.876.000

65 Trường Tiểu học Trung Thành 6.973.000

66 Công tay Cao su Quế Võ hỗ trợ dài hạn cho 2 trẻ em 2.000.000

67 Trưởng PTDT BT Tiểu học Thanh Thuỷ 4.534.000

68 Trường THCS Minh Tân 8.558.000

69 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 1.704.000

70 Trường Mầm non Phương Tiến 3.270.000

71 Trường Tiểu học Phương Tiến 4.379.000

72 Trường Tiểu học B Minh Tân 6.412.000

73 Thanh tra huyện Vị Xuyên 1.043.000

74 Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách XH huyện VX 1.609.200

75 Trường Tiểu học 1-5 TT Vị Xuyên 10.653.000

357.992.763Tổng cộng
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